
ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

Đăng ký thi đua - Cá nhân 

 

1. Điều kiện đăng ký danh hiệu CSTĐCS (Chiến sĩ thi đua cơ sở):  

- Có số lượng danh hiệu Lao động tiên tiến (LĐTT) = 1 và có 1 hoặc nhiều sáng kiến cá 

nhân được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành (trong năm) tính theo thời gian 

đăng ký. 

2. Điều kiện đăng ký danh hiệu CSTĐTP (Chiến sĩ thi đua thành phố):  

- Điều kiện 1: Có số lượng danh hiệu chiến thi đua cơ sở (CSTĐCS) = 3 (trong đó có 2 

năm liên tiếp đạt được CSTĐCS + 1 lần đăng ký danh hiệu CSTĐCS của năm hiện 

tại).  

- Điều kiện 2: Có số lượng sáng kiến cá nhân lớn hơn hoặc bằng 3 (trong đó có 1 sáng 

kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp TP và có ít nhất 2 sáng kiến được công 

nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành. Điều kiện xét được tính từ năm đăng ký danh 

hiệu hiện tại trở về trước 3 năm (gồm năm đăng ký hiện tại + 2 năm trước liền 

kề). 

3. Điều kiện đăng ký danh hiệu CSTĐTQ (Chiến sĩ thi đua toàn quốc):  

- Điều kiện 1: Có số lượng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố (CSTĐTP) = 2 (trong 

đó, có 1 lần đã đạt danh hiệu CSTĐTP liền kề với năm đk (lưu ý CSTĐTP 3 năm xét 

1 lần), + 1 đăng ký danh hiệu CSTĐTP của năm đăng ký hiện tại). 
- Điều kiện 2: Có 6 sáng kiến cá nhân (trong đó có 2 sáng kiến được công nhận phạm vi 

ảnh hưởng cấp thành phố, 1 sáng kiến công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc và 

3 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành). Điều kiện xét được tính 

từ năm đăng ký danh hiệu hiện tại trở về trước 3 năm. 

 

- Điều kiện đăng ký danh hiệu Huân chương Lao động hạng ba 
- Cá nhân có 1 BKTT (kể từ khi đạt được BKTT cho đến thời gian đăng ký hiện tại 

phải lớn hơn hoặc bằng 5 năm); và có số danh hiệu lớn hơn hoặc bằng 5 (trong đó có: 

danh hiệu CSTĐCS lớn hơn hoặc bằng 2 danh hiệu; CSTĐ TP lớn hơn hoặc bằng 1 

danh hiệu; và số lượng sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp TP lớn hơn 

hoặc bằng 2); cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp trong khoản thời gian 
lớn hơn hoặc bằng 5 năm. 

Lưu ý: Số danh hiệu đã đạt, được tính từ năm đạt BKTT đến năm đăng ký hiện tại. 

 

 
 



 

4. Điều kiện đăng ký danh hiệu Huân chương Lao động hạng nhì: 

- Cá nhân có 1 HCLĐ3 (kể từ khi đạt được HCLĐ3 cho đến thời gian đăng ký hiện tại 

phải lớn hơn hoặc bằng 5 năm); và số danh hiệu lớn hơn hoặc bằng 5 (trong đó có: 

danh hiệu CSTĐCS đã đạt phải lớn hơn hoặc bằng 3; danh hiệu CSTĐ TP đã đạt phải 

lớn hơn hoặc bằng 2; và có số lượng sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng 
cấp thành phố lớn hơn hoặc bằng 3), cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp 

trong khoản thời gian lớn hơn hoặc bằng 5 năm. 

 

-  
 

5. Điều kiện đăng ký danh hiệu HCLĐ1 (Huân hương Lao động hạng Nhất):  

- Cá nhân có 1 danh hiệu HCLĐ2 (kể từ khi đạt được HCLĐ2 cho đến thời gian đăng 

ký hiện tại phải lớn hơn hoặc bằng 5 năm) và số lượng sáng kiến được công nhận 

phạm vi ảnh hưởng cấp toàn quốc lớn hơn hoặc bằng 4, cá nhân hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ liên tiếp trong khoản thời gian lớn hơn hoặc bằng 5 năm. 

 

 

6. Điều kiện đăng ký danh hiệu BKTPCN (Bằng khen thành phố cá nhân):  
- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp, có số danh hiệu 

CSTĐCS = 2 ( trong đó có 1 danh hiệu CSTĐCS đã đạt của năm trước và 1 danh hiệu 

CSTĐCS của năm đăng ký hiện tại), có 2 sáng kiến cá nhân (trong đó 1 sáng kiến đã 



đạt phạm vi ảnh hưởng cấp ngành của năm trước liền kề + 1 sáng kiến đăng ký năm 

hiện tại). 

 

 

  

7. Điều kiện đăng ký danh hiệu BKBO (Bằng khen Bộ):  
- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2 năm liên tiếp, có số danh hiệu 

CSTĐCS = 2 ( trong đó có 1 danh hiệu CSTĐCS đã đạt của năm trước và 1 danh hiệu 

CSTĐCS của năm đăng ký hiện tại), có 2 sáng kiến cá nhân (trong đó 1 sáng kiến đã 

đạt phạm vi ảnh hưởng cấp ngành của năm trước liền kề + 1 sáng kiến đăng ký năm 

hiện tại). 

 

8. Điều kiện đăng ký danh hiệu BKTTCN (Bằng khen Thủ tướng):  

- Cá nhân có số lượng bằng khen của TP lớn hơn hoặc bằng 1 đã đạt trước đó ((kể từ 

khi đạt được BKTP cho đến thời gian đăng ký hiện tại phải lớn hơn hoặc bằng 5 

năm); có số lượng danh hiệu CSTĐCS đã đạt lớn hơn hoặc bằng 5, và hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ liên tiếp trong khoản thời gian lớn hơn hoặc bằng 5 năm. 

 

 


